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BẢNG TỔNG HỢP, TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN GÓP Ý
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 01/2012/NĐ-CP, Nghị định số 61/2016/NĐ-CP 
và Nghị định số 36/2019/NĐ-CP


	STT
	Cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân 
 góp ý
	
Nội dung góp ý
	
Giải trình

	Bộ, ngành liên quan
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	Văn phòng Chính phủ

	   - Đối với việc sửa Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Điều 1 dự thảo Nghị định:
    + Bổ sung thêm nội dung sửa mục 2 điểm e khoản 3 Điều 2 Nghị định số 01/2012/NĐ-CP để thực thi phương án phân cấp trong giải quyết TTHC đối với thủ tục Cấp Giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1015/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 2022. Trên cơ sở đó, nghiên cứu gộp thủ tục Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện được cấp phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập và thủ tục Cấp Giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập vì cùng cơ quan có thẩm quyền giải quyết là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/ Sở Văn hóa và Thể thao.
    + Rà soát, sửa đổi cụm từ “Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch” thành “Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao” để đảm bảo phù hợp với thực tế ở các địa phương và thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.
     - Về sửa đổi Nghị định số 61/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh giám định cổ vật và hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh tại Điều 2 dự thảo Nghị định bổ sung nội dung sửa Mẫu số 08 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 61/2016/NĐ-CP để thực thi phương án đơn giản hóa đối với thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích đã được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017.
	  Về nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị định số 01/2012/NĐ-CP:
   - Sửa mục 2 điểm e khoản 3 Điều 2 Nghị định số 01/2012/NĐ-CP để thực thi phương án phân cấp trong giải quyết TTHC đối với thủ tục Cấp Giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1015/QĐ-TTg: Không tiếp thu. Lý do: Mục D Phụ lục XVI Quyết định số 1015/QĐ-TTg đã nêu:
    “a) Nội dung phân cấp: Phân cấp thẩm quyền giải quyết TTHC từ UBND cấp tỉnh về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/ Sở Văn hóa và Thể thao.
     b) Kiến nghị thực thi:
[bookmark: dc_337][bookmark: dc_338][bookmark: dc_339][bookmark: dc_340]     - Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 50 Luật Di sản văn hóa (được sửa đổi tại điểm c khoản 25 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa); sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 28 Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa; sửa đổi, bổ sung mục 2 điểm e khoản 3 Điều 2 Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
    - Lộ trình thực hiện: Giai đoạn 2022 - 2025.”.
     Như vậy, việc sửa đổi, bổ sung phân cấp giải quyết thủ tục hành chính từ UBND cấp tỉnh về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/ Sở Văn hóa và Thể thao được quy định tại Luật Di sản văn hóa. Hiện nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang thực hiện xây dựng dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi), tại dự thảo Luật đã quy định phân cấp giải quyết thủ tục hành chính từ UBND cấp tỉnh về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/ Sở Văn hóa và Thể thao đối với thủ tục Cấp Giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập. Dự kiến dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) sẽ trình Quốc hội thông qua vào kỳ họp thứ 8 năm 2024. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực di sản sau khi Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) được ban hành.
    - Rà soát, sửa đổi cụm từ “Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch” thành “Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao”: Ban soạn thảo tiếp thu, rà soát, chỉnh sửa bảo đảm thống nhất tại dự thảo.
     - Về nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị định số 61/2016/NĐ-CP: Ban soạn thảo tiếp thu, bổ sung Mẫu số 08 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 61/2016/NĐ-CP tại dự thảo Nghị định.
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	Bộ Tư pháp

	     Về sự cần thiết ban hành Nghị định
     - Mục B Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ quy định về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã giao: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan có liên quan trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản sửa đổi, bổ sung đối với Nghị định số 01/2012/NĐ-CP và Nghị định số 61/2016/NĐ-CP, để thực hiện nội dung đơn giản hóa thủ tục hành chính nêu tại các khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9 mục V Phần A của Phương án đơn giản hóa. 
    - Đối với Nghị định số 36/2019/NĐ-CP tại Nghị quyết số 78/NQ-CP không được giao sửa đổi, bổ sung. Tuy nhiên, trong nội dung dự thảo Tờ trình nêu Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã nghiên cứu, rà soát các nghị định có quy định liên quan đến giấy tờ công dân và nhận thấy cần sửa đổi Nghị định số 36/2019/NĐ-CP để đảm bảo thực hiện triệt để theo nội dung Nghị quyết số 78/NQ-CP về việc đơn giản hoá thủ tục hành chính đề ra.
    - Đồng thời ngày 21/9/2023, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 7274/VPCP-KSTT, theo đó Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đồng ý với đề nghị của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc xây dựng dự thảo Nghị định theo trình tự, thủ tục rút gọn. 
      Do đó, Bộ Tư pháp nhất trí việc xây dựng dự thảo Nghị định theo trình tự, thủ tục rút gọn để thực hiện chủ trương của Chính phủ tại Nghị quyết số 78/NQ-CP. 
     Về phạm vi sửa đổi, bổ sung của dự thảo Nghị định
     - Tại Nghị quyết số 78/NQ-CP xác định nội dung sửa đổi đối với các biểu mẫu theo hướng: chỉ quy định cung cấp họ và tên, số định danh cá nhân; không quy định các trường thông tin cá nhân có thể khai thác trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; lược bỏ các thông tin về ngày tháng năm sinh, nơi sinh, chứng minh nhân dân, quốc tịch, địa chỉ,…. Tuy nhiên, đối chiếu với nội dung sửa đổi tại các biểu mẫu thì cơ quan chủ trì soạn thảo vẫn giữ lại nội dung về “ngày tháng năm sinh” (tại Mẫu số 01, 02, 03, 04 Phụ lục I; Mẫu số 01, 02 Phụ lục II; Mẫu số 01, 02, 03 Phụ lục III), nội dung về “địa chỉ” (tại Mẫu số 02, Phụ lục II). Vì vậy, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát chỉnh sửa để bảo đảm yêu cầu đặt ra tại Nghị quyết số 78/NQ-CP.
     - Bên cạnh đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, xem xét sự cần thiết việc quy định nội dung “dân tộc” của người nước ngoài tại Mẫu số 01, Mẫu số 02 Phụ lục III.
     - Đề nghị nghiên cứu bổ sung hình thức nộp và xử lý hồ sơ trực tuyến để phù hợp với chủ trương cải cách thủ tục hành chính, ví dụ: Điều 7, Điều 11, Điều 16 tại Nghị định số 61/2016/NĐ-CP.
     Bên cạnh đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát các nội dung tại Nghị định số 01/2012/NĐ-CP, Nghị định số 61/2016/NĐ-CP, Nghị định số 36/2019/NĐ-CP để đảm bảo thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc đơn giản hoá thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu về chuyển đổi số quốc gia.
     Về hồ sơ, thủ tục xây dựng và kỹ thuật soạn thảo
     Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát thêm các quy định tại Dự thảo Nghị định để bảo đảm ngôn ngữ, kỹ thuật trình bày trong dự thảo Nghị định phù hợp với quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 154/2020/NĐ-CP), ví dụ như: tại khoản 3 Điều 3 của dự thảo Nghị định quy định sửa đổi, bổ sung Mẫu số 03 Phụ lục kèm theo Nghị định số 36/2019/NĐ-CP, tuy nhiên đối chiếu với Mẫu tại phụ lục của dự thảo Nghị định thì mẫu được sửa đổi là Mẫu số 04 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 36/2019/NĐ-CP, vì vậy đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo chỉnh lý nội dung này; tại khoản 1 Điều 1 của dự thảo Nghị định quy định “Bãi bỏ thành phần hồ sơ “Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú” tại điểm d khoản 3 Điều 2 Nghị định số 01/2012/NĐ-CP”, tuy nhiên điểm d khoản 3 Điều 2 Nghị định số 01/2012/NĐ-CP là sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 26 Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ,…
	    
- Về ý kiến tại Nghị quyết số 78/NQ-CP xác định nội dung sửa đổi đối với các biểu mẫu theo hướng: chỉ quy định cung cấp họ và tên, số định danh cá nhân; không quy định các trường thông tin cá nhân có thể khai thác trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; lược bỏ các thông tin về ngày tháng năm sinh, nơi sinh, chứng minh nhân dân, quốc tịch, địa chỉ,…: Ban soạn thảo  không tiếp thu. Lý do: Theo yêu cầu tại Nghị quyết số 78/NQ-CP, cần loại bỏ các yêu cầu về thông tin cá nhân và chỉ cần số định danh cá nhân để khai thác các trường thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tuy nhiên, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, hướng dẫn tại Công văn số 2777/BCA-V03 ngày 09/8/2023 của Bộ Công an về việc xử lý văn bản quy phạm pháp luật có quy định khai thác thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cần cung cấp đủ 03 (ba) thông tin cơ bản (họ và tên, số định danh cá nhân/chứng minh nhân dân, ngày tháng năm sinh) để có thể khai thác được 20 (hai mươi) trường thông tin cá nhân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Vì vậy, việc sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Thông tư bảo đảm đơn giản hoá các thông tin yêu cầu cung cấp theo đúng các hướng dẫn hiện hành.
      - Về việc đề nghị nghiên cứu bổ sung hình thức nộp và xử lý hồ sơ trực tuyến để phù hợp với chủ trương cải cách thủ tục hành chính, ví dụ: Ban soạn thảo đã rà soát và bổ sung hình thức trực tuyến khi thực hiện các thủ tục hành chính tại Nghị định số 01/2012/NĐ-CP, Nghị định số 61/2016/NĐ-CP, Nghị định số 36/2019/NĐ-CP tại dự thảo Nghị định.
    - Về quy định nội dung “dân tộc” của người nước ngoài: Ban soạn thảo tiếp thu, bỏ nội dung dân tộc tại Mẫu số 01, Mẫu số 02, Mẫu số 03 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định.
      - Về kỹ thuật soạn thảo: Ban soạn thảo tiếp thu, rà soát và chỉnh sửa dự thảo Nghị định.




	
	





